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PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC VÀ SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH 
TRONG MÔI TRƯỜNG KHẢO SÁT TOÁN 

 

NGUYỄN THỊ DUYẾN* 

TÓM TẮT 
Khảo sát toán là một tiếp cận dạy học lấy học sinh làm trung tâm. Tiếp cận này đã 

và đang được nghiên cứu và áp dụng trong các thực hành dạy học để đổi mới việc học 
toán của học sinh. Bài viết này trình bày tác động của tiếp cận khảo sát toán đến tính tích 
cực và sáng tạo của học sinh trong quá trình học toán của các em dựa trên một nghiên cứu 
định tính về tiếp cận này.  

Từ khóa: khảo sát toán, quy trình khảo sát toán, môi trường khảo sát toán. 
ABSTRACT 

Promoting students’ being active and creative 
in mathematical investigation environment 

Mathematical investigation is a student-centered teaching approach. This approach 
has been being studied and applied to teaching practices to innovate students' mathematics 
learning. This paper presents the impact of mathematical investigation approach on 
students’ being active and creative during their mathematical learning process from a 
qualitative research on this approach. 

Keywords: Mathematical investigation, mathematical investigation process, 
mathematical investigation environment 
 

1. Mở đầu  
Phát huy tính tích cực và sáng tạo 

của học sinh trong quá trình học toán là 
một trong những yêu cầu cấp thiết của 
nền giáo dục nước ta trong giai đoạn hiện 
nay nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới việc 
dạy học toán trong nhà trường phổ thông 
và theo kịp xu hướng tiến bộ trong giáo 
dục toán trên thế giới. Mặc dù chương 
trình toán đã được đổi mới hướng đến 
việc phát triển tư duy toán học cho học 
sinh, tuy nhiên việc học toán của một bộ 
phận các em học sinh vẫn chưa đảm bảo 
được yếu tố tích cực và sáng tạo [2]. 
Nghiên cứu của tác giả này chỉ ra rằng 
hầu hết học sinh, kể cả các học sinh có  
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năng khiếu toán chỉ được giao những bài 
toán mang tính quy trình là chủ yếu. Các 
em ít có cơ hội khám phá những bài toán 
mang tính thách thức, yêu cầu khả năng 
giải quyết các vấn đề thực tiễn và các loại 
hình tư duy bậc cao. Vì thế hầu hết học 
sinh ít có hứng thú với các giờ học toán 
của mình. Trong lúc đó, nhiều nghiên 
cứu đã chỉ ra rằng học sinh thật sự bị 
cuốn hút vào một giờ học toán nếu các 
em được học toán trong một môi trường 
chứa đựng nhiều yếu tố thách thức và 
kích thích trí tò mò, tưởng tượng của các 
em [4]. Nhiều tiếp cận dạy học đã được 
đề xuất để tìm kiếm các môi trường học 
tập tương tác nhằm thúc đẩy việc học 
toán của học sinh như: tiếp cận hỏi-tìm, 
giải quyết vấn đề, khảo sát toán… Trong 
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đó, khảo sát toán được xem là tiếp cận 
dạy học có thể mang lại nhiều cơ hội cho 
học sinh học toán một cách tích cực và 
sáng tạo. Tiếp cận dạy học này đã và 
đang thu hút sự quan tâm, nghiên cứu của 
các nhà giáo dục trên thế giới nhằm tìm 
kiếm cách thức để cải tiến việc học toán 
của học sinh và phát triển năng lực toán 
học cho các em. Tuy nhiên, ở nước ta 
tiếp cận này vẫn chưa được quan tâm 
nghiên cứu và áp dụng một cách rộng rãi 
vào thực tiễn dạy học ở trường phổ 
thông. Vì thế, cần tiến hành nhiều nghiên 
cứu hướng đến việc tìm hiểu tác động của 
tiếp cận khảo sát toán lên quá trình học 
toán của học sinh nhằm phát huy tính tích 
cực và sáng tạo của các em trong quá 
trình học toán. 

Phương pháp nghiên cứu chính 
được sử dụng trong nghiên cứu này là 
phương pháp định tính. Hai hoạt động 
chính trong nghiên cứu này là quan sát 
học sinh khi các em học tập trong môi 
trường khảo sát toán và phỏng vấn các 
em trước và sau các tiết học đó. Thành 
phần tham gia vào nghiên cứu này gồm 
các học sinh của những lớp chọn ban tự 
nhiên 11 1A ,11 3A  và 12 1A  ở một trường 
trung học phổ thông vùng ngoại ô thành 
phố Huế. Công cụ của nghiên cứu này là 
các tình huống khảo sát toán và bảng câu 
hỏi phỏng vấn học sinh. Để thu thập dữ 
liệu cho nghiên cứu này, các cuộc phỏng 
vấn ban đầu sẽ được thực hiện nhằm tìm 
hiểu về môi trường học toán hàng ngày 
của học sinh. Tiếp đến, các quan sát và 
ghi chú về các chủ điểm dự định thúc đẩy 
tính tích cực và sáng tạo của học sinh sẽ 

được thực hiện khi các em làm việc trong 
môi trường khảo sát toán. Sau đó, các 
cuộc phỏng vấn học sinh sẽ được tiến 
hành nhằm tìm hiểu tác động của môi 
trường khảo sát toán lên việc học toán 
của các em. Dữ liệu thu được từ nghiên 
cứu này sẽ được phân tích một cách định 
tính. Giai đoạn đầu tiên trong quá trình 
phân tích dữ liệu liên quan đến việc viết 
ra các ghi nhớ từ việc xem lại các băng 
ghi hình và ghi âm cũng như đọc lại các 
ghi chú được thực hiện khi quan sát và 
phỏng vấn học sinh. Những ghi nhớ này 
là các mô tả tóm tắt về thông tin thu được 
từ các băng ghi âm và các ghi chú và 
được sử dụng như những thông tin ban 
đầu để tìm hiểu về cơ hội học tập đã nảy 
sinh giữa các học sinh tham gia vào 
nghiên cứu này khi các em làm việc trong 
môi trường khảo sát toán. Việc mã hóa 
dữ liệu sẽ dựa trên những ghi nhớ này và 
được thực hiện bằng cách dùng các từ 
khóa là đặt câu hỏi, đưa ra các ý tưởng 
và các giả thuyết, thu thập và xử lí dữ 
liệu, đưa ra các kết luận và các tổng quát 
hóa, sử dụng suy luận quy nạp và suy 
luận ngoại suy,... Những từ khóa này là 
những thuật ngữ liên quan đến các thành 
tố trong quy trình khảo sát toán mà học 
sinh sẽ tiến hành khi các em học tập 
trong môi trường dạy học lấy khảo sát 
làm trung tâm. Chúng cũng là những 
thành tố có mối liên hệ mật thiết với tính 
tích cực và sáng tạo của học sinh trong 
quá trình học toán. Một tiếp cận diễn giải 
sẽ được sử dụng trong khi phân tích dữ 
liệu để rút ra những kết luận từ những 
thông tin thu được. 

 



Tư liệu tham khảo  Số 50 năm 2013 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 188 

2. Phát huy tính tích cực và sáng tạo 
của học sinh trong môi trường khảo 
sát toán 
2.1. Quy trình khảo sát toán 

Khảo sát toán là một tiếp cận dạy 
học đã được các nhà giáo dục trên thế 
giới quan tâm nghiên cứu và áp dụng vào 
thực tiễn dạy học từ những năm 1970. 
Tuy nhiên, hiện nay các nhà giáo dục vẫn 
chưa tìm được sự thống nhất trong quan 
niệm về thuật ngữ này. Một số nhà giáo 
dục ủng hộ quan điểm cho rằng khảo sát 
toán là tiếp cận mở [3, 7]. Họ cho rằng 
khảo sát toán là quá trình học sinh khám 
phá các bài toán mở bằng cách tiếp cận từ 
nhiều con đường khác nhau nhằm đưa 
đến nhiều ý tưởng toán và nhiều lời giải 
khác nhau. Nói cách khác, khảo sát toán 
là quá trình học sinh tiến hành khám phá 
các bài toán có mục đích, quy trình và lời 
giải mang tính chất mở. Trong khi đó, 

một số nhà giáo dục khác lại đưa ra quan 
niệm khác về công việc khảo sát toán [5, 
9]. Trong nghiên cứu về quá trình nhận 
thức của học sinh khi các em học tập 
trong môi trường khảo sát toán, hai tác 
giả Yeo và Yeap cho rằng khảo sát toán 
là quá trình học sinh khám phá các bài 
toán bằng những thao tác như đặc biệt 
hóa, phỏng đoán, kiểm chứng và tổng 
quát hóa. Vì khảo sát toán được xem xét 
trên góc độ là một quy trình nhận thức 
nên nó không bó hẹp vào các bài toán mở 
mà có thể tích hợp vào các bài toán đóng.  

Từ hai quan điểm nêu trên, có thể 
xem khảo sát toán là quá trình học sinh tìm 
tòi, giải quyết các tình huống toán học 
phức tạp thông qua các hoạt động như 
nghi vấn, thử nghiệm, kiểm chứng, khái 
quát hóa và phản ánh. Một quy trình khảo 
sát toán gồm các bước theo sơ đồ sau: 

 
Hình 1. Quy trình khảo sát toán 

 

Bước đầu tiên trong quá trình khảo 
sát toán liên quan đến việc tìm hiểu tình 
huống ban đầu để đặt ra các câu hỏi, tìm 
kiếm các mục đích để khám phá, xây 
dựng các giả thuyết bằng các hoạt động 
thực nghiệm toán như đặc biệt hóa, đoán 
và thử, tìm kiếm quy luật… Bước tiếp 

theo liên quan đến các hoạt động như thu 
thập dữ liệu, tìm phương án để giải quyết 
vấn đề, kiểm chứng hay bác bỏ các giả 
thuyết… Bước kế tiếp liên quan đến việc 
rút ra các kết luận và tổng quát hóa… 
Bước cuối cùng trong quy trình này liên 
quan đến các hoạt động như thảo luận, 



Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TPHCM  Nguyễn Thị Duyến 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 189 

đánh giá về các phương án giải quyết vấn 
đề, mở rộng các kết quả tìm kiếm được, 
đặt ra các câu hỏi để tiến hành những 
khám phá xa hơn. Quá trình khảo sát toán 
không dừng lại ở bước này mà vẫn tiếp 
tục với những chu trình tiếp theo. Các 
bước trong quy trình khảo sát toán không 
đưa ra các chỉ dẫn cụ thể cho việc khám 
phá các tình huống riêng lẻ mà chỉ cung 
cấp các gợi ý mang tính định hướng để 
kích thích người học theo đuổi các nghi 
vấn của mình trong quá trình khám phá 
kiến thức.  

 
2.2. Môi trường dạy học lấy khảo sát 
toán làm trung tâm 

Môi trường dạy học lấy khảo sát 
toán làm trung tâm là môi trường sư 
phạm có đặc trưng thể hiện ở việc học 
sinh tiến hành các hoạt động khảo sát 
toán khi các em giải quyết các nhiệm vụ 
học tập được yêu cầu. Có bốn yếu tố cấu 
thành nên môi trường dạy học lấy khảo 
sát toán làm trung tâm: tình huống khảo 
sát, khảo sát toán, học sinh, giáo viên 
theo sơ đồ sau: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 2. Môi trường dạy học lấy khảo sát làm trung tâm 
 

Khi học tập trong môi trường khảo 
sát toán, học sinh bị cuốn hút vào các tình 
huống khảo sát đòi hỏi các em phải đặt 
các câu hỏi, đưa ra các giả thuyết, thu 
thập dữ liệu và tiến hành nghiên cứu. 
Kiến thức toán sẽ được chiếm lĩnh bởi 
những học sinh tích cực tham gia vào quá 
trình khảo sát toán để tìm kiếm câu trả lời 
cho những câu hỏi của mình. Vấn đề cơ 
bản nhất trong quá trình khảo sát toán 
không phải là việc học sinh đưa ra được 
câu trả lời đúng mà việc các em đặt ra 
được các câu hỏi và tìm kiếm cho mình 

một mục đích để khám phá tình huống 
ban đầu. Khi tiến hành quá trình khảo sát 
toán, các em sẽ đặt ra cho mình các câu 
hỏi có dạng như những vấn đề nào được 
đặt ra trong tình huống này, điều gì sẽ 
xảy ra nếu ta xem xét phần này hay phần 
kia của tình huống, những chiến lược giải 
quyết vấn đề nào sẽ được sử dụng, những 
phương án giải quyết vấn đề nào có thể 
chấp nhận, phương án nào là tối ưu… 
Các em cũng sử dụng hai kiểu suy luận 
đặc trưng khi khám phá toán đó là suy 
luận quy nạp và suy luận ngoại suy. Nếu 

Khảo sát Toán 

Tình huống 
khảo sát 

khao 

Học sinh Giáo viên 
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như suy luận quy nạp được xem là quá 
trình suy luận nhằm đưa đến kết quả tổng 
quát từ hữu hạn các kết quả tương tự từ 
một số trường hợp đặt biệt thì suy luận 
ngoại suy là quá trình suy luận nhằm tìm 
kiếm hoặc xây dựng một giả thuyết phù 
hợp nhất để giải thích cho những gì quan 
sát được [1]. Mặc dù không có gì đảm 
bảo giả thuyết trên là đúng nhưng các 
kiểu suy luận này có thể mang đến sự 
sáng tạo khi học toán.  

Vai trò của người giáo viên là cung 
cấp cho học sinh các tình huống khảo sát 
toán mang tính vấn đề cao và chứa đựng 
nhiều cơ hội cho học sinh khám phá kiến 
thức toán. Giáo viên là người đưa ra các 
chỉ dẫn mang tính định hướng khi thật sự 
cần thiết để trợ giúp học sinh làm sáng tỏ 
các nghi vấn nhằm giúp các em theo đuổi 
những khám phá xa hơn trong quá trình 
khảo sát toán. 
2.3. Đặc trưng của tình huống khảo 
sát toán  

Các tình huống khảo sát hợp lí và 
lôi cuốn là yếu tố cơ bản nhằm đảm bảo 
thành công của một giờ học toán trong 
môi trường dạy học lấy khảo sát làm 
trung tâm [6]. Các tác giả này cũng chỉ ra 
rằng xây dựng một môi trường thúc đẩy 
việc học với nhiều cơ hội để học sinh 
tranh luận và phản ánh là cần thiết nhưng 
chưa đủ nếu tình huống khảo sát không 
đủ thách thức và thiếu tính kích thích quá 
trình khám phá toán của học sinh. Vậy 
một tình huống khảo sát toán phải đảm 
bảo những yếu tố gì để có thể thúc đẩy 
việc khám phá toán của học sinh nhằm 
phát huy tối đa tính tích cực nhận thức 
của các em? Một tình huống khảo sát 

toán được xem là có tính thúc đẩy việc 
khám phá toán của học sinh nếu nó tích 
hợp được một số đặc trưng sau: 

- Kích thích học sinh đặt ra các nghi 
vấn và các giả thuyết trong quá trình 
khám phá kiến thức. Từ đó, các em tích 
cực thu thập, xử lí các dữ liệu để tìm ra 
câu trả lời cho những nghi vấn của chính 
mình, khẳng định hay bác bỏ những giả 
thuyết đã được đưa ra, tìm kiếm các quy 
luật hoặc đi đến các tổng quát hóa, tiếp 
tục đề xuất những câu hỏi hay những giả 
thuyết mới để theo đuổi những khám phá 
xa hơn. 

- Mang lại nhiều cơ hội để học sinh 
phát huy trí tưởng tượng và phát triển 
thói quen suy nghĩ một cách sáng tạo. 
Một khi học sinh có thể tiếp cận tình 
huống học tập dưới nhiều góc độ, đặt ra 
được nhiều nghi vấn và giả thuyết khác 
nhau để mở rộng tình huống khảo sát ban 
đầu thì các em có nhiều cơ hội để phát 
huy thói quen suy nghĩ một cách phân kì 
và năng lực sáng tạo của bản thân. 

- Đòi hỏi học sinh phải tích hợp một 
cách sáng tạo các kiến thức và kĩ năng 
không chỉ của môn toán mà của các môn 
học khác. Học sinh có cơ hội sử dụng các 
kiến thức và kĩ năng liên môn theo cách 
thực tế nhất khi khám phá kiến thức toán 
học. Điều đó có nghĩa là cách thức mà học 
sinh suy nghĩ để giải quyết các nhiệm vụ 
học tập phải gần giống với cách mà các 
em suy nghĩ khi đối mặt với tình huống 
tương tự trong cuộc sống hàng ngày.  

- Vừa đem lại hứng khởi cho học 
sinh nhưng vừa đủ thách thức để kích 
thích các học sinh theo đuổi những thắc 
mắc, nghi vấn của mình trong quá trình 
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khám phá kiến thức. Một mặt, học sinh 
phải có hứng thú và thấy việc khám phá 
tình huống học tập là đáng làm và có ý 
nghĩa. Từ đó các em mong muốn tiến 
hành việc khảo sát và mong muốn thực 
hiện thành công các quá trình khảo sát. 
Mặt khác, mỗi học sinh phải nỗ lực tối đa 
để tiếp cận tình huống tùy theo khả năng 
của bản thân mình. Điều này đòi hỏi tình 
huống học tập phải có nhiều điểm bắt đầu 
phù hợp với trình độ khác nhau của các 
học sinh trong lớp học. 

- Thúc đẩy quá trình giao tiếp và thảo 
luận giữa các học sinh trong lớp học. 

Tình huống phải mang lại cơ hội để học 
sinh giao tiếp và tranh luận với nhau về 
các ý tưởng toán học trong một môi 
trường tương tác, ở đó các em làm việc 
một cách cá nhân và hợp tác, cùng nhau 
chia sẻ các ý tưởng để tiến hành các khảo 
sát xa hơn.   

Có thể thấy rõ sự khác biệt giữa 
một tình huống khảo sát toán và một 
nhiệm vụ học tập mang tính truyền thống 
khi so sánh chúng với nhau: 

 

Nhiệm vụ học tập truyền thống Tình huống khảo sát toán 
- Câu hỏi được đặt ra bởi giáo viên 
 
 
 
- Tập trung vào các hoạt động ghi nhớ, 
nhận biết và áp dụng mang tính quy 
trình 
 
- Khuyến khích các hoạt động nhớ lại 
và thực hành 
- Tập trung chủ yếu vào kiến thức và kĩ 
năng trong môn toán 
 
 
- Thiếu tính thực tế và ít khi được đặt 
trong vào một ngữ cảnh cụ thể 
- Việc mở rộng bài toán được thực hiện 
sau khi giải bài toán ban đầu 
- Cho phép người học sử dụng ít chiến 
lược học tập khi giải quyết vấn đề 
- Học sinh chủ yếu làm việc một cách 
cá nhân khi giải quyết các bài toán 

- Tình huống ban đầu có thể do giáo viên 
hoặc học sinh đưa ra, những câu hỏi 
khám phá tình huống tiếp theo thường 
được đặt ra bởi học sinh 
- Khuyến khích các hoạt động khám phá 
kiến thức bằng việc thử nghiệm, tiên 
đoán, đặc biệt hóa, tổng quát hóa… với 
trọng tâm là giải quyết vấn đề 
- Khuyến khích việc suy nghĩ, tưởng 
tượng và phản ánh 
- Mang đến cho học sinh cơ hội sử dụng  
kiến thức và kĩ năng liên môn bằng cách 
tích hợp các tình huống thực tế vào môi 
trường khảo sát toán 
- Mang tính thực tế và được đặt trong 
một ngữ cảnh nào đó 
- Việc mở rộng bài toán được chứa đựng 
trong tình huống ban đầu 
- Đòi hỏi người học phải sử dụng nhiều 
chiến lược học tập khác nhau 
- Khuyến khích sự hợp tác của các học 
sinh vào việc khám phá tình huống 
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Một quy trình khá hữu ích trong 
việc giúp giáo viên làm quen với việc 
thiết kế các câu hỏi hiệu quả trong dạy 
học toán được đề xuất bởi Sullivan và 
Lilburn [8] sẽ được vận dụng để thiết kế 
các tình huống khảo sát toán. Quy trình 
này gồm ba bước như sau:  

Bước 1: Nhận ra một chủ đề cần dạy. 
Bước 2: Thiết kế một câu hỏi đóng 

và tìm câu trả lời cho câu hỏi đó. 
Bước 3: Thiết kế tình huống khảo 

sát toán tương ứng mà quá trình khám 
phá tình huống này bao hàm việc tìm ra 
câu trả lời cho câu hỏi đóng nói trên. 

Xét ví dụ về việc thiết kế một tình 
huống khảo sát toán: 

Bước 1: Chủ đề bài học là số trung 
bình. 

Bước 2: Câu hỏi đóng có thể là: 
Điểm thi tốt nghiệp cuối cấp các môn 
Toán, Văn, Lí, Sinh, Sử và Anh văn của 
bạn An lần lượt là 7, 8, 6, 5, 7 và 9. Điểm 
trung bình các môn thi tốt nghiệp của 
bạn An là bao nhiêu? 

Bước 3: Tình huống khảo sát toán 
tương ứng là: Điểm trung bình các môn 
thi tốt nghiệp cuối cấp Toán, Văn, Lí, 
Sinh, Sử và Anh văn của bạn An là 7. 
Điểm thi mỗi môn của bạn An là bao 
nhiêu? 

Rõ ràng việc khám phá tình huống 
này sẽ giúp học sinh tìm ra được nhiều 
lời giải khác nhau trong đó có cả câu trả 
lời cho câu hỏi đóng tương ứng. Trong 
khi việc trả lời câu hỏi đóng hướng học 
sinh đến việc áp dụng kiến thức mang 
tính quy trình thì tình huống khảo sát 
toán này sẽ mang lại nhiều cơ hội để các 
em thực hành về khái niệm số trung bình 

nhằm hiểu sâu hơn về khái niệm này. 
2.4. Tính tích cực và sáng tạo của học 
sinh trong môi trường khảo sát toán 

Những tình huống khảo sát toán có 
tính thúc đẩy việc học sẽ mang đến hứng 
khởi cho học sinh và kích thích các em 
kiên trì tìm kiếm những khám phá xa 
hơn. Kết quả từ việc quan sát lớp học đã 
cho thấy năng lực suy luận, đặc biệt là 
suy luận quy nạp và suy luận ngoại suy 
được phát huy khi các em khám phá các 
tình huống khảo sát toán. Khi tiến hành 
các hoạt động khảo sát toán, học sinh sẽ 
dùng suy luận quy nạp để đề xuất các giả 
thuyết thông qua việc tiến hành các hoạt 
động dự đoán, thử nghiệm, tìm kiếm quy 
luật, tổng quát hóa… Các em sẽ dùng suy 
luận ngoại suy để đưa ra các giả thuyết 
phù hợp nhất từ những dữ liệu đã có để 
khám phá tình huống ban đầu. Có thể 
thấy rõ điều này qua việc phân tích đáp 
ứng của học sinh khi các em làm việc với 
tình huống số hình. 

Tình huống 1 (số hình). Dự đoán số 
hạng tổng quát của các dãy số tam giác, 
hình vuông, ngũ giác. 

Tình huống này được thiết kế để 
dạy tiết tự chọn trong chương Dãy số, 
cấp số cộng và cấp số nhân, Đại số và 
Giải tích lớp 11 Nâng cao. Mục tiêu của 
tiết học này là nhằm giúp học sinh làm 
quen với chiến lược tìm kiếm quy luật, cụ 
thể là tìm kiếm quy luật để dự đoán kết 
quả của một số bài toán trước đây được 
phát biểu dưới dạng chứng minh các 
đẳng thức ở bài Phép quy nạp. Giáo viên 
sẽ dùng mô hình biểu diễn trực quan từ 
các phiếu học tập để giải thích cho học 
sinh thuật ngữ số hình. Dựng một đa giác 
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đều lồi k đỉnh ( k 3 ) và cạnh là 1 đơn vị. 
A là một đỉnh của đa giác đó, thực hiện 
các phép vị tự tâm A tỉ số 1, 2,…, n-1 
(n 2)  sẽ thu được những đa giác đều k 
cạnh vị tự với đa giác ban đầu. Trên các 
cạnh của đa giác đó, xuất phát từ đỉnh A 
đánh dấu các điểm cách đều nhau một 
khoảng bằng đơn vị. Số các điểm được 
đánh dấu trên tất cả các miền đa giác 
dựng được gọi là số k-giác thứ n của dãy 

số k-giác. Tiếp đến học sinh trong lớp 
được phân thành các nhóm và được giao 
các phiếu học tập có chứa mô hình biểu 
diễn trực quan của các số k-giác để tự 
khám phá.  

Dãy số tam giác: Học sinh đếm số 
chấm trên mỗi hình biểu diễn và tìm ra số 
hạng thứ n của dãy số này là tổng n số 
hạng đầu của một cấp số cộng có số hạng 
đầu là 1 và công sai là 1: 

 

    …  

1t 1  
2t 1 2   3t 1 2 3    4t 1 2 3 4     …  nt 1+2+3+4+ +n = n n+1 / 2   

 

Dãy số hình vuông: Học sinh đếm số chấm trên mỗi hình biểu diễn và tìm ra số 
hạng thứ n của dãy số này là tổng n số hạng đầu của một cấp số cộng có số hạng đầu là 
1 và công sai là 2. Một số học sinh thì phát hiện ra quy luật khác, các em nhận ra số 
hạng thứ n trong dãy số này là số chính phương 2n :  

 

    …  

1s 1  
2s 1 3   3s 1 3 5    4s 1 3 5 7     …   2

ns 1 3 5 7 2n 1 n        

1s 1  2
2s 2  2

3s 3  2
4s 4  … 2

ns n  

Dãy số ngũ giác: Tương tự học sinh tìm ra số hạng thứ n của dãy số này là tổng n 
số hạng đầu của một cấp số cộng có số hạng đầu là 1 và công sai là 3: 

 
 

Học sinh không dừng lại ở việc tìm 
kiếm số hạng tổng quát của các dãy số 
tam giác, hình vuông và ngũ giác mà còn 
tự mình đặt các câu hỏi để khám xa hơn 
về tình huống các số hình này. Các em 
thắc mắc liệu có thể dự đoán số hạng 

tổng quát của một dãy số lục giác và dãy 
số k-giác với k 3  từ tình huống này hay 
không. Một số học sinh đã nhìn ra được 
sự tương tự khi tìm kiếm quy luật dự 
đoán số hạng tổng quát của dãy số tam 
giác, hình vuông và ngũ giác. Các em 

    
…  

1p 1  
2p 1 4   

3p 1 4 7    
4p 1 4 7 10     … 

 
 

np 1 4 7 10 3n 2

n 3n 1 / 2

      

 
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nhận thấy nt  là tổng n số hạng đầu của 
một cấp số cộng có số hạng đầu là 1 và 
công sai là 1 đến ns  là tổng n số hạng 
đầu của một cấp số cộng có số hạng đầu 
là 1 và công sai là 2 và np là tổng n số 

hạng đầu của một cấp số cộng có số hạng 
đầu là 1 và công sai là 3. Từ đó các em 
đưa ra giả thuyết của mình về số hạng 
tổng quát nh của một dãy số lục giác: 

 
 

Có thể nói học sinh đã sử dụng kiểu 
suy luận ngoại suy khi mở rộng khám 
phá trong tình huống này. Từ việc nhận 
ra quy luật đối với số hạng tổng quát của 
dãy số tam giác, hình vuông và ngũ giác, 
bằng cách tương tự học sinh đi đến giả 
thuyết về số hạng tổng quát của dãy số 
lục giác. Các em cũng nhận thấy số hạng 
tổng quát của dãy số tam giác, hình 
vuông, ngũ giác và lục giác đều có số 
hạng đầu là 1 và công sai bằng số cạnh 
của các hình đó trừ đi 2 nên các em cũng 

đề xuất một giả thuyết về số hạng tổng 
quát của một dãy số k-giác với k 3  là 
tổng n số hạng đầu của một cấp số cộng 
có số hạng đầu là 1 và công sai là k 2  
hay    n

nu 2 n 1 k 2 .
2

     

Một số học sinh còn tiến hành những 
khám phá xa hơn khi cố gắng tìm kiếm 
mối liên hệ giữa các số hình này. Các em 
đưa ra một số dự đoán thú vị khi cố gắng 
tìm kiếm mối liên hệ giữa các số hình dựa 
trên biểu diễn hình học của chúng: 

 

  
n n 1 ns t t   n n 1p n 3t    

 

Có thể thấy năng lực giao tiếp toán 
học bằng các biểu diễn bội của học sinh 
sẽ được phát huy khi các em làm việc 
trong môi trường khảo sát toán. Học sinh 
không những làm toán với các biểu diễn 
đại số mà các em còn dùng các biểu diễn 
hình học như một phương tiện để tiến 
hành quá trình suy luận ngoại suy nhằm 
tìm kiếm các giả thuyết khi tiến hành quá 

trình khảo sát toán. Bên cạnh đó, việc cố 
gắng tìm kiếm biểu diễn bội trong quá 
trình khảo sát toán đã làm cho trí tưởng 
của học sinh phong phú hơn. Học sinh đã 
đưa ra được một số dạng biểu diễn khác 
nhau của dãy số  2n . Từ đây các em cũng 

tìm ra mối liên hệ giữa các dạng biểu 
diễn khác nhau của dãy số  2n  với mô 
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hình hình học biểu diễn tổng 
2 2 2

2S 1 2 n .     Các em đã sử dụng mối 
liên hệ giữa các biểu diễn hình học đó để 
dự đoán kết quả của 2S  khi nhận thấy 

  23S 1 2 n 2n 1     nên   
2

n n 1 2n 1
S .

6
 

  

Sau đó các em dùng phép chứng minh quy 
nạp để kiểm chứng dự đoán của mình. 

 

  

 
  
Một số học sinh còn tiến hành những 

khám phá xa hơn khi cố gắng tìm kiếm 
phương pháp tính trực tiếp 2S . Các số 
hạng 2 2 21 , 2 ,..., n  trong tổng này làm các em 
liên tưởng đến việc sử dụng các hằng đẳng 
thức dạng  21 x  với x 0, 1, 2,...,n.  Tuy 
nhiên khi các em cộng các hằng đẳng thức  

vế theo vế thì các số hạng 2 2 21 , 2 ,..., n  bị 
triệt tiêu nhưng lại tìm ra tổng 

1S 1 2 n.      Điều đó làm cho các em 
nghĩ đến việc dùng các hằng đẳng thức 
dạng tương tự nhưng bậc phải cao hơn 1 
đơn vị là  31 x .  Các em thay x 0, 1, 2,...,n  
vào hằng đẳng thức dạng  31 x :   

 
 

Một số học sinh không dừng lại ở 
việc tìm ra tổng 2S ,  bằng cách tương tự 
các em cho rằng có thể dùng các hằng 
đẳng thức dạng  41 x  để tính tổng 

3 3 3
3S 1 2 n .    Rõ ràng, dự đoán của 

các em là chính xác. Có thể thấy môi 
trường khảo sát toán đã mang đến cho 
học sinh nhiều cơ hội để khám phá kiến 
thức toán. Các em không bị gò bó vào 
các phương pháp giải quyết các bài toán 
được trình bày trong sách giáo khoa mà 
cố gắng tìm kiếm các con đường tiếp cận 

khác cho riêng mình. Các em tự do đề 
xuất các giả thuyết và theo đuổi các ý 
tưởng để tìm kiếm cho mình những kết 
quả mới và thú vị bằng cách tiến hành 
các hoạt động ngoại suy, quy nạp, tương 
tự, tìm kiếm quy luật và tổng quát hóa. 
Bên cạnh đó, việc khám phá các tình 
huống khảo sát mở còn mang đến cơ hội 
cho học sinh tìm ra các phương án giải 
quyết vấn đề phù hợp với khả năng của 
bản thân mình. Có thể thấy rõ điều này 
qua việc phân tích đáp ứng của học sinh 
với tình huống tài khoản tiết kiệm. 
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Tình huống 2 (tài khoản tiết kiệm). 
Một khách hàng muốn gửi tiết kiệm tại 
ngân hàng với số tiền 1.000.000đ. Có hai 
phương án để khách hàng đó lựa chọn, 
phương án thứ nhất là có thể nhận lãi 
suất 7%/năm hoặc phương án thứ hai là 
nhận ngay một phần thưởng 10.000đ của 
ngân hàng và lãi suất 6%/năm. Bạn có 
thể tư vấn cho hành khách đó nên chọn 
gói kí gửi nào? 

Tình huống này được thiết kế để 
dạy phần công thức lãi kép trong bài Lũy 
thừa với số mũ thực, chương Hàm số lũy 
thừa, hàm số mũ và hàm số logarit, Giải 
tích 12 Nâng cao. Đây được xem là một 
tình huống đích thực với bối cảnh xã hội 
gắn liền với kinh nghiệm hàng ngày của 
học sinh đòi hỏi phải các em phải sử 
dụng kiến thức toán để khám phá. Một số 
học sinh cho rằng khách hàng đó chọn 
phương án nào trong hai phương án được 
đưa ra thì lãi suất sau một năm cũng 
giống nhau. Nếu chọn phương án thứ 
nhất thì sau một năm khách hàng đó nhận 
được số tiền lãi là 7%x1.000.000 70.000 đ 
còn nếu chọn phương án thứ hai thì sau 
một năm khách hàng cũng nhận được số 
tiền lãi là 10.000 6%x1000.000 70.000  đ. 
Tuy nhiên một số học sinh lại có ý kiến 
khác. Các em cho rằng nếu gửi trong 
vòng một năm thì phương án thứ hai sẽ 
mang về tiền lãi nhiều hơn bằng cách 
đem 10.000đ tiền thưởng gửi tiếp vào 
ngân hàng. Lúc đó tiền lãi của khách 
hàng sau một năm  

 10.000 6%x 1.000.000 10.000 70.600   đ. 
Một số học sinh lại không đồng ý với ý 
kiến trên, các em cho rằng nếu đem 

10.000đ tiền thưởng gửi tiếp vào ngân 
hàng nhưng theo phương án thứ nhất thì 
sẽ có thêm tiền lãi là 7%x10.000 700 đ và 
khách hàng sẽ nhận được số tiền lãi trong 
một năm là  
10.000 6%x1.000.000 7%x10.000 70.700   đ
Một số học sinh khác còn tiến hành 
những khảo sát xa hơn khi tìm kiếm 
phương án tối ưu cho khách hàng đó với 
kì hạn từ 2 năm trở lên. Các em cho rằng 
nếu gởi từ hai năm trở lên thì phương án 
thứ hai sẽ mang về cho khách hàng đó số 
tiền lãi nhiều hơn. Các em lí giải ý kiến 
của mình như sau: 

Phương án 1:  nx 1 0,07 .  

Phương án 2:   nx 10.000 1 0,06   
với x là số tiền gốc, n là số năm gửi. 

Xét tỉ số 

 
  

 

n

n

n

x 1 0,07
A

x 10.000 1 0,06

100 107  1 n 1, n .
101 106




 

      
 

¥

 

Với n 1  thì A 1  nên chọn phương 
án 2. 

Với n 2  thì A 1  nên chọn 
phương án 1. 

Có thể thấy học sinh đã đưa ra 
nhiều ý tưởng khác nhau khi khám phá 
tình huống thực tế trong môi trường khảo 
sát toán. Điều đó thể hiện mức độ phân kì 
trong tư duy của học sinh khi các em 
được tự do trao đổi và tranh luận các ý 
tưởng toán học của mình với bạn học. 
Khi học sinh làm việc với những tình 
huống mở và đòi hỏi phải đưa ra nhiều sự 
lựa chọn thì tư duy của các em hướng 
đến việc tìm ra phương án tối ưu để giải 
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quyết vấn đề. Bên cạnh đó việc tiến hành 
các hoạt động khảo sát toán trên các tình 
huống mở còn mang đến nhiều cơ hội để 
học sinh đặt ra các vấn đề mới để tự mình 
khám phá. Tùy theo trí tưởng tượng và 
khả năng sáng tạo của mình mà các em 
có thể đặt ra cho mình các vấn đề phù 
hợp để khám phá tình huống ban đầu. 
Các em không chỉ tìm ra nhiều con 
đường khác nhau để giải quyết vấn đề mà 
còn sáng tạo ra các bài toán phù hợp với 
khả năng của mình để theo đuổi. Có thể 
thấy rõ điều này qua việc phân tích đáp ứng 
của học sinh đối với tình huống thủy triều. 

Tình huống 3 (thủy triều). Thuyền 
trưởng của các tàu chở hàng thường phải 
chú ý đến thủy triều khi muốn cho tàu 
cập một bến cảng nào đó vì mực nước 
triều tại cảng đó có thể thay đổi rất lớn 
từ thời điểm này đến thời điểm khác 
trong một ngày. Giả sử rằng chế độ thủy 
triều tại cảng Chân Mây là bán nhật triều 
với đỉnh triều xảy ra lúc 5h và 17h, mực 
nước triều lúc đó là 10m và chân triều 
xảy ra lúc 11h và 23h, mực nước triều 
lúc đó là 6m. Hãy vẽ một đồ thị mà nó có 
thể dự báo mực nước triều tại cảng Chân 
Mây kể từ lúc 0h. 

Tình huống này được thiết kế để 
dạy tiết tự chọn trong chương Ứng dụng 
đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm 
số, Giải tích 12 Nâng cao. Hầu hết các 
bài toán về khảo sát và vẽ đồ thị của hàm 
số đều bắt đầu bằng việc cho một hàm số 
và yêu cầu học sinh khảo sát và vẽ đồ thị 

của hàm số đó. Tình huống này mang đến 
cho học sinh một trải nghiệm khác về các 
bài toán vẽ đồ thị của hàm số bằng cách 
sử dụng những số liệu của bài toán để mô 
phỏng đồ thị và sau đó là tìm hàm số 
tương ứng.  

Đây là một tình huống mở về phía 
giả thiết đòi hỏi người học phải thêm 
giả thiết vào để khảo sát. Tùy theo khả 
năng sáng tạo của bản thân mà mỗi học 
sinh có thể chọn cho mình một mục đích 
để khám phá. Vận dụng kiến thức được 
học từ môn Vật lí, hầu hết học sinh cho 
rằng mực nước triều tại bến cảng này 
dao động theo dạng sóng. Bên cạnh đó, 
kiến thức về dao động sóng mà các em 
đã được biết là dao động điều hòa nên 
các em thêm vào giả thiết là “dao động 
của mực nước triều là dao động điều 
hòa” để khám phá tình huống này. Các 
em đều hình dung được mực nước triều 
dao động theo dạng đồ thị một hàm sin 
hoặc hàm cosin. Từ đó các em đưa ra 
được một đồ thị mà có thể dự báo được 
mức nước triều tại cảng này. Một số học 
sinh cho rằng dao động của mực nước 
triều không nhất thiết là một dao động 
điều hòa mà nó có thể là một dao động 
hỗn hợp. Các em đưa ra đồ thị có thể 
mô tả mực nước triều theo dạng dao 
động hỗn hợp tại cảng này. Có thể thấy 
mức độ phân kì trong tư duy của học 
sinh khi các em khảo sát các tình huống 
mở: 
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Dao động điều hòa Dao động hỗn hợp 

 

Học sinh còn tiến hành những hoạt 
động khảo sát xa hơn khi tìm kiếm hàm 
số tương ứng với đồ thị trên trong trường 
hợp dao động của mực nước triều là một 
dao động điều hòa bằng cách viết phương 
trình của một dao động sóng 

 f t 2sin t 8
6 3
     
 

 hoặc   5f t 2cos t 8.
6 6
     
 

 

Còn với trường hợp dao động hỗn hợp thì 
các em chưa tìm ra được hàm số tương 
ứng với nó. Điều đó cũng có thể lí giải 
được vì để tìm ra một phương trình cho 
một dao động hỗn hợp đòi hỏi thêm kiến 
thức toán cao cấp vượt ra khỏi hiểu biết 
của các em học sinh ở bậc trung học phổ 
thông. 

 Có thể thấy học sinh đã vận dụng 
một cách linh hoạt kiến thức và kĩ năng 
liên môn khi khám phá tình huống này. 
Các em đã vận dụng một cách linh hoạt 
hiểu biết của mình để giải quyết các tình 
huống thực tế. Các em đã biết chuyển từ 
tình huống thực tế thành một bài toán và 
tìm kiếm phương hướng giải quyết bài 
toán đó rồi lí giải kết quả của bài toán đó 
theo tình huống thực tế. Việc khám phá 
các tình huống thực tế trong môi trường 
khảo sát toán đã mang đến nhiều cơ hội 
để học sinh phát huy năng lực mô hình 
hóa. Ngoài ra những tình huống khảo sát 
mở còn tạo điều kiện cho các em phát 

huy trí tưởng tượng và sáng tạo của bản 
thân mình. Chuẩn bị cho học sinh thành 
công với những tình huống này là chuẩn 
bị cho các em năng lực giải quyết vấn đề 
để thành công trong cuộc sống hàng ngày 
của các em sau này.  

Kết quả từ việc phân tích đáp ứng 
của học sinh trong môi trường khảo sát 
toán và phỏng vấn các em sau các tiết 
học đó cho thấy tính tích cực nhận thức 
trong quá trình khảo sát toán của các em 
thể hiện ở nhiều phương diện khác nhau: 

- Hứng khởi và thích thú khi khám 
phá các tình huống chứa đựng những yếu 
tố kích thích và mang tính thách thức. 

- Tập trung và kiên trì theo đuổi các 
ý tưởng của mình trong quá trình khảo 
sát toán.  

- Thoải mái giao tiếp các ý tưởng 
toán với bạn học. 

- Tự mình tìm kiếm và đặt ra các câu 
hỏi để tiến hành các khảo sát xa hơn…  

Tính sáng tạo trong quá trình khảo sát 
toán của học sinh cũng được biểu hiện ở 
nhiều khía cạnh khác nhau: 

- Đặt ra được nhiều câu hỏi và nhiều 
vấn đề để khám phá tình huống ban đầu 
đặc biệt là trong các tình huống mở. 

- Đưa ra được nhiều giả thuyết bằng 
các hoạt động thực nghiệm toán, suy luận 
quy nạp và suy luận ngoại suy. 
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- Tìm kiếm quy luật bằng hoạt động 
đặc biệt hóa, đoán-thử và khái quát hóa. 

- Mở rộng tình huống ban đầu và tìm 
kiếm phương thức giải quyết vấn đề qua 
hoạt động tương tự. 

- Tìm kiếm được nhiều phương án 
giải quyết vấn đề, nhiều lời giải khác 
nhau khi khám phá các tình huống mở… 
3. Kết luận 

Nhiều học sinh có cảm giác sợ môn 
toán và thụ động khi học môn học này là 
do việc dạy học toán trong nhà trường 
phổ thông thường chú trọng nhiều đến 
việc đưa ra được các câu trả lời đúng. 
Trong khi đó, khảo sát toán là một tiếp 
cận dạy học mang đến cho học sinh nhiều 
cơ hội khám phá kiến thức toán trong 
một môi trường học tập thú vị và mang 
tính tương tác cao. Ở đó, học sinh được 
tự do theo đuổi các ý tưởng phù hợp với 
mức độ nhận thức của chính mình mà 
không bị ràng buộc bởi việc phải đưa ra 
được những câu trả lời đúng. Các em có 
nhiều cơ hội giao tiếp các ý tưởng toán 
một cách thoải mái với bạn học. Điều này 
mang đến cho học sinh một tâm thế hứng 

khởi khi bước vào các giờ học toán. Đây 
được xem là yếu tố cơ bản để thúc đẩy 
tính tích cực nhận thức trong quá trình 
học toán của các em. Bên cạnh đó, việc 
học sinh được khuyến khích khám phá 
kiến thức thông qua quá trình thực 
nghiệm toán bằng các hoạt động quan sát, 
đoán và thử, đặc biệt hóa, tìm kiếm quy 
luật, tương tự, khái quát hóa… trong quá 
trình khảo sát toán đã mang đến nhiều cơ 
hội để các em phát huy năng lực sáng tạo 
của bản thân mình. Những hoạt động 
khảo sát toán với các tình huống thực tế 
mà học sinh cần mô phỏng để hiểu và sử 
dụng chúng cũng tạo ra môi trường để 
học sinh phát huy năng lực mô hình hóa 
toán học của mình. Vì thế, các giáo viên 
toán cần tích hợp tiếp cận khảo sát toán 
vào việc dạy học của mình để đổi mới 
việc học toán của học sinh trong nhà 
trường phổ thông hướng đến phát huy 
năng lực hiểu biết toán và sử dụng toán 
để giải quyết các vấn đề thực tiễn nhằm 
chuẩn bị cho các em thành công trong 
cuộc sống sau này.  
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CÁC SỐ TẠP CHÍ KHOA HỌC SẮP TỚI: 
 

 Tháng 10/2013: Số 51(85) – Khoa học tự nhiên và công nghệ 
 Tháng 11/2013: Số 52(86) – Khoa học xã hội và nhân văn 
 Tháng 12/2013: Số 53(87) – Khoa học giáo dục 
 

Ban biên tập Tạp chí Khoa học rất mong nhận được sự trao đổi thông tin 
của các đơn vị bạn và được bạn đọc thường xuyên cộng tác bài vở, góp ý xây dựng. 

 

 


